
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 5,0 điểm)  

Chọn câu trả lời đúng nhất điền vào bảng sau (mỗi câu chọn đúng đạt 0,25 điểm) 

Câu 1: Tệ nạn xã hội là hành vi sai lệch chuẩn mực đạo đức xã hội, vi phạm pháp 

luật, mang tính phổ biến và gây hậu quả xấu đối với 

A. cá nhân, gia đình và xã hội.   B. công dân đủ từ 18 tuổi.                                

C. một số cá nhân, gia đình.   D. mọi người trong nhà trường. 

Câu 2: Tệ nạn xã hội bắt nguồn từ nguyên nhân nào sau đây? 

A. Môi trường xung quanh phát triển. 

B. Gia đình, bạn bè quan tâm, chia sẻ. 

C. Thiếu môi trường vui chơi, giải trí lành mạnh.  

D. Chơi với những người có đạo đức. 

Câu 3: Tệ nạn xã hội phổ biến bao gồm 

A. bạo lực học đường, bạo lực gia đình.  

B. ma tuý, cờ bạc, mại dâm và mê tín dị đoan. 

C. bạo lực gia đình, buôn bán gỗ trái phép.  

D. buôn bán chất cháy nổ, động vật quý hiếm. 

Câu 4: Nội dung nào sau đây là hậu quả của tệ nạn xã hội? 

A. Tổn hại đến danh dự, nhân phẩm của những người xung quanh. 

B. Tạo mâu thuẫn nội bộ hệ thống chính trị quốc gia. 

C. Tổn hại nghiêm trọng về mặt sức khỏe, tinh thần, trí tuệ. 

D. Gây khủng hoảng kinh tế quốc dân. 

Câu 5: Theo quy định của pháp luật, trẻ em không được phép 

A. tham gia học tập, vui chơi, nghiên cứu khoa học. 

B. học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

C. vui chơi, giải trí, tham gia vào các hoạt động lành mạnh. 

D. uống rượu, hút thuốc, đánh bạc hay dùng các chất kích thích. 

Câu 6: Tệ nạn xã hội không bắt nguồn từ nguyên nhân nào sau đây? 

A. Thiếu hiểu biết, ham chơi, đua đòi. 

B. Bị dụ dỗ, lôi kéo, mua chuộc hoặc ép buộc. 

C. Thiếu sự giáo dục phù hợp, quan tâm, chăm sóc, yêu thương của gia đình.   

D. Được sự quan tâm từ phía gia đình, nhà trường. 
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Câu 7: Gia đình có vai trò quan trọng đối với 

A. mỗi người và xã hội.   B. toàn thể nhân loại. 

C. mỗi đất nước.    D. mỗi dân tộc. 

Câu 8: Gia đình là tập hợp những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ 

huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ giữa 

họ với nhau theo quy định của 

A. pháp luật.              B. hương ước.                 C. làng xã.                D. cộng đồng. 

Câu 9: Những quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong 

gia đình nhằm xây dựng gia đình 

A. hiện đại, văn hóa.                     B. dân chủ, văn minh. 

C. truyền thống, tốt đẹp.                   D. hòa thuận, hạnh phúc.                                  

Câu 10: Cha mẹ có quyền và nghĩa vụ nào đối với con cái? 

A. Phụng dưỡng, hiếu thảo.            B. đánh đập, sai bảo. 

C. Chỉ trích, điều khiển.                  D. Thương yêu, chăm sóc. 

Câu 11: Luật Hôn nhân và gia đình quy định vợ, chồng trong gia đình là 

A. chồng hơn vợ.                   B. vợ hơn chồng.             

C. ngang nhau.                      D. tùy vào hoàn cảnh. 

Câu 12: Trong gia đình không tồn tại quan hệ nào sau đây? 

A. Quan hệ hôn nhân.               B. Quan hệ xã hội. 

C. Quan hệ nuôi dưỡng.            D. Quan hệ huyết thống. 

Câu 13: Phương án nào sau đây trái với quyền và nghĩa vụ của công dân với các 

thành viên trong gia đình? 

A. Chị T chăm sóc bố mẹ khi về già. 

B. P thường dành thời gian phụ giúp bố mẹ việc nhà. 

C. Q thường xuyên cãi lời ông bà, cha mẹ. 

D. Bà M luôn chăm sóc, yêu thương các cháu như nhau. 

Câu 14: Mọi hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội thì sẽ bị xử 

lý theo 

A. quy ước của làng xã.   B. quy định của pháp luật.                 

C. hương ước của làng xã.  D. cảm tính của chính quyền.    

Câu 15: Hành vi của chủ thể nào sau đây không vi phạm pháp luật về phòng, 

chống tệ nạn xã hội? 

A. Anh Q thường xuyên sử dụng ma túy. 

B. Ban H đã từ chối việc hút thuốc lá khi bị bạn bè dụ dỗ. 

C. Anh C thường tham gia đánh bạc cùng bạn bè. 

D. Bà N thường mời thầy cúng đến nhà giải hạn khi các con mình bị ốm. 

Câu 16: Pháp luật nghiêm cấm hành vi 

A. phát triển kinh tế.                       B. nghiên cứu khoa học.                                                         

C. mê tín dị đoan.                                 D. làm giàu bằng nghề chân chính. 



Câu 17: Trách nhiệm của công dân trong phòng, chống tệ nạn xã hội bao gồm nội 

dung nào sau đây? 

A. Thực hiện lối sống lành mạnh, an toàn và tuân thủ pháp luật. 

B. Xây dựng gia đình văn hóa, lành mạnh và phát triển. 

C. Tích cực tham gia vào các hoạt động vì cộng đồng. 

D. Tuyên truyền, vận động mọi người tránh xa tệ nạn xã hội. 

Câu 18: Hành vi của chủ thể nào sau đây vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ 

nạn xã hội? 

A. Anh K từ chối chơi cờ bạc khi được bạn rủ rê. 

B. Ông P đồng ý vận chuyển ma túy sang tỉnh khác. 

C. Chị M tham gia tuyên truyền phòng chống tệ nạn ở địa phương. 

D. Cán bộ xã X xử phạt hành vi cờ bạc trái phép. 

Câu 19: Pháp luật nghiêm cấm lôi kéo trẻ em 

A. tham gia vào các hoạt động vui chơi lành mạnh. 

B. học tập theo những tấm gương tiêu biểu. 

C. sử dụng các văn hoá phẩm đồi truỵ. 

D. tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương. 

Câu 20: Hành vi của chủ thể nào sau đây không vi phạm pháp luật về phòng, 

chống tệ nạn xã hội? 

A. Chị T rủ rê chị M tham gia vào đường dây mại dâm. 

B. Bà H tổ chức hoạt động “mua thần bán thánh” tại địa phương. 

C. Tập thể lớp 7E tham gia lớp học về phòng chống tệ nạn xã hội. 

D. Ông Z bao che cho con trai mình khi có hành vi trộm cắp. 

II. PHẦN TỰ LUẬN: (5,0 điểm) 

Câu 1. Tình huống (2,0 điểm) Gia đình M sống ở một vùng quê nên còn nhiều 

khó khăn. Mỗi lần các em của M ốm, bố mẹ không đưa đến trạm y tế xã mà lại mời 

thầy cúng đến nhà làm lễ mong cho các em khỏi bệnh. Theo em, nguyên nhân nào 

dẫn tới hành vi của bố mẹ M? Hậu quả của hành vi đó là gì?  

Câu 2. Tình huống (1,0 điểm) Qua tìm hiểu, biết D (13 tuổi) là người hiếu thắng 

và đua đòi nên anh Y đã trực tiếp giới thiệu và cho D hút thử một loại thuốc lá điện 

tử. Khi thấy D bắt đầu nghiện, anh Y đề nghị D hãy giới thiệu sản phẩm đó đến 

bạn bè để bán hàng. 

Theo em, hành vi của anh Y có vi phạm pháp luật không? Vì sao?  

Câu 3. Tình huống (2,0 điểm) Ông A mở cửa hàng bán cà phê nhưng lợi dụng để 

bán cả ma túy. Thấy C đang là học sinh trung học cơ sở lại ham chơi, hay bỏ học 

nên ông A đã dụ dỗ C sử dụng chất ma túy. Sau khi C nghiện, ông A đã ép buộc C 

phải đi vận chuyển ma túy về cho ông bán. 

a) Em hãy chỉ ra các hành vi vi phạm pháp luật của ông A, bạn C và giải 

thích vì sao?  

b) Theo em, hành vi của ông A sẽ bị pháp luật xử lý như thế nào? 



BÀI LÀM 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)  

 

Câu  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đáp án               

Câu  15 16 17 18 19 20 

Đáp án       

 

II. PHẦN TỰ LUẬN: (5,0 điểm) 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 5,0 điểm)  

Chọn câu trả lời đúng nhất điền vào bảng sau (mỗi câu chọn đúng đạt 0,25 điểm) 

Câu 1: Mọi hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội thì sẽ bị xử 

lý theo 

A. quy ước của làng xã.   B. quy định của pháp luật.                 

C. hương ước của làng xã.  D. cảm tính của chính quyền.    

Câu 2: Hành vi của chủ thể nào sau đây không vi phạm pháp luật về phòng, 

chống tệ nạn xã hội? 

A. Anh Q thường xuyên sử dụng ma túy. 

B. Ban H đã từ chối việc hút thuốc lá khi bị bạn bè dụ dỗ. 

C. Anh C thường tham gia đánh bạc cùng bạn bè. 

D. Bà N thường mời thầy cúng đến nhà giải hạn khi các con mình bị ốm. 

Câu 3: Pháp luật nghiêm cấm hành vi 

A. phát triển kinh tế.                       B. nghiên cứu khoa học.                                                         

C. mê tín dị đoan.                                 D. làm giàu bằng nghề chân chính. 

Câu 4: Trách nhiệm của công dân trong phòng, chống tệ nạn xã hội bao gồm nội 

dung nào sau đây? 

A. Thực hiện lối sống lành mạnh, an toàn và tuân thủ pháp luật. 

B. Xây dựng gia đình văn hóa, lành mạnh và phát triển. 

C. Tích cực tham gia vào các hoạt động vì cộng đồng. 

D. Tuyên truyền, vận động mọi người tránh xa tệ nạn xã hội. 

Câu 5: Hành vi của chủ thể nào sau đây vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ 

nạn xã hội? 

A. Anh K từ chối chơi cờ bạc khi được bạn rủ rê. 

B. Ông P đồng ý vận chuyển ma túy sang tỉnh khác. 

C. Chị M tham gia tuyên truyền phòng chống tệ nạn ở địa phương. 

D. Cán bộ xã X xử phạt hành vi cờ bạc trái phép. 

Câu 6: Pháp luật nghiêm cấm lôi kéo trẻ em 

A. tham gia vào các hoạt động vui chơi lành mạnh. 

B. học tập theo những tấm gương tiêu biểu. 

C. sử dụng các văn hoá phẩm đồi truỵ. 
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D. tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương. 

Câu 7: Hành vi của chủ thể nào sau đây không vi phạm pháp luật về phòng, 

chống tệ nạn xã hội? 

A. Chị T rủ rê chị M tham gia vào đường dây mại dâm. 

B. Bà H tổ chức hoạt động “mua thần bán thánh” tại địa phương. 

C. Tập thể lớp 7E tham gia lớp học về phòng chống tệ nạn xã hội. 

D. Ông Z bao che cho con trai mình khi có hành vi trộm cắp. 

Câu 8: Gia đình có vai trò quan trọng đối với 

A. mỗi người và xã hội.   B. toàn thể nhân loại. 

C. mỗi đất nước.    D. mỗi dân tộc. 

Câu 9: Gia đình là tập hợp những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ 

huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ giữa 

họ với nhau theo quy định của 

A. pháp luật.              B. hương ước.                 C. làng xã.                D. cộng đồng. 

Câu 10: Những quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong 

gia đình nhằm xây dựng gia đình 

A. hiện đại, văn hóa.                     B. dân chủ, văn minh. 

C. truyền thống, tốt đẹp.                   D. hòa thuận, hạnh phúc.                                  

Câu 11: Cha mẹ có quyền và nghĩa vụ nào đối với con cái? 

A. Phụng dưỡng, hiếu thảo.            B. đánh đập, sai bảo. 

C. Chỉ trích, điều khiển.                  D. Thương yêu, chăm sóc. 

Câu 12: Luật Hôn nhân và gia đình quy định vợ, chồng trong gia đình là 

A. chồng hơn vợ.                   B. vợ hơn chồng.             

C. ngang nhau.                      D. tùy vào hoàn cảnh. 

Câu 13: Trong gia đình không tồn tại quan hệ nào sau đây? 

A. Quan hệ hôn nhân.               B. Quan hệ xã hội. 

C. Quan hệ nuôi dưỡng.            D. Quan hệ huyết thống. 

Câu 14: Phương án nào sau đây trái với quyền và nghĩa vụ của công dân với các 

thành viên trong gia đình? 

A. Chị T chăm sóc bố mẹ khi về già. 

B. P thường dành thời gian phụ giúp bố mẹ việc nhà. 

C. Q thường xuyên cãi lời ông bà, cha mẹ. 

D. Bà M luôn chăm sóc, yêu thương các cháu như nhau. 

Câu 15: Tệ nạn xã hội là hành vi sai lệch chuẩn mực đạo đức xã hội, vi phạm pháp 

luật, mang tính phổ biến và gây hậu quả xấu đối với 

A. cá nhân, gia đình và xã hội.   B. công dân đủ từ 18 tuổi.                                

C. một số cá nhân, gia đình.   D. mọi người trong nhà trường. 

Câu 16: Tệ nạn xã hội bắt nguồn từ nguyên nhân nào sau đây? 

A. Môi trường xung quanh phát triển. 



B. Gia đình, bạn bè quan tâm, chia sẻ. 

C. Thiếu môi trường vui chơi, giải trí lành mạnh.  

D. Chơi với những người có đạo đức. 

Câu 17: Tệ nạn xã hội phổ biến bao gồm 

A. bạo lực học đường, bạo lực gia đình.  

B. ma tuý, cờ bạc, mại dâm và mê tín dị đoan. 

C. bạo lực gia đình, buôn bán gỗ trái phép.  

D. buôn bán chất cháy nổ, động vật quý hiếm. 

Câu 18: Nội dung nào sau đây là hậu quả của tệ nạn xã hội? 

A. Tổn hại đến danh dự, nhân phẩm của những người xung quanh. 

B. Tạo mâu thuẫn nội bộ hệ thống chính trị quốc gia. 

C. Tổn hại nghiêm trọng về mặt sức khỏe, tinh thần, trí tuệ. 

D. Gây khủng hoảng kinh tế quốc dân. 

Câu 19: Theo quy định của pháp luật, trẻ em không được phép 

A. tham gia học tập, vui chơi, nghiên cứu khoa học. 

B. học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

C. vui chơi, giải trí, tham gia vào các hoạt động lành mạnh. 

D. uống rượu, hút thuốc, đánh bạc hay dùng các chất kích thích. 

Câu 20: Tệ nạn xã hội không bắt nguồn từ nguyên nhân nào sau đây? 

A. Thiếu hiểu biết, ham chơi, đua đòi. 

B. Bị dụ dỗ, lôi kéo, mua chuộc hoặc ép buộc. 

C. Thiếu sự giáo dục phù hợp, quan tâm, chăm sóc, yêu thương của gia đình.   

D. Được sự quan tâm từ phía gia đình, nhà trường. 

II. PHẦN TỰ LUẬN: (5,0 điểm) 

Câu 1. Tình huống (2,0 điểm) Gia đình M sống ở một vùng quê nên còn nhiều 

khó khăn. Mỗi lần các em của M ốm, bố mẹ không đưa đến trạm y tế xã mà lại mời 

thầy cúng đến nhà làm lễ mong cho các em khỏi bệnh. Theo em, nguyên nhân nào 

dẫn tới hành vi của bố mẹ M? Hậu quả của hành vi đó là gì?  

Câu 2. Tình huống (1,0 điểm) Qua tìm hiểu, biết D (13 tuổi) là người hiếu thắng 

và đua đòi nên anh Y đã trực tiếp giới thiệu và cho D hút thử một loại thuốc lá điện 

tử. Khi thấy D bắt đầu nghiện, anh Y đề nghị D hãy giới thiệu sản phẩm đó đến 

bạn bè để bán hàng. 

Theo em, hành vi của anh Y có vi phạm pháp luật không? Vì sao?  

Câu 3. Tình huống (2,0 điểm) Ông A mở cửa hàng bán cà phê nhưng lợi dụng để 

bán cả ma túy. Thấy C đang là học sinh trung học cơ sở lại ham chơi, hay bỏ học 

nên ông A đã dụ dỗ C sử dụng chất ma túy. Sau khi C nghiện, ông A đã ép buộc C 

phải đi vận chuyển ma túy về cho ông bán. 

a) Em hãy chỉ ra các hành vi vi phạm pháp luật của ông A, bạn C và giải 

thích vì sao?  

b) Theo em, hành vi của ông A sẽ bị pháp luật xử lý như thế nào? 



BÀI LÀM 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)  
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II. PHẦN TỰ LUẬN: (5,0 điểm) 
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